
DANH SÁCH 

Cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1606 /QĐ-UBND  

ngày  16/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

I. VẬN ĐỘNG VIÊN 

1. Em Triệu Long Hải, học sinh lớp 6A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú 

Trung học cơ sở  và Trung học phổ thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

2. Em Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, học sinh lớp 6A2, Trường Trung học cơ 

sở Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

3. Em Vy Quốc Phòng, học sinh lớp 9C, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

4. Em Vy Hải Nam, học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

5. Em Trần Mai Hoa, học sinh lớp 7A5, Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

6. Em Lê Quỳnh Anh, học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

7. Em Hà Gia Bảo, học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

8. Em Hoàng Hải Đăng, học sinh lớp 2A1, Trường Tiểu học Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

9. Em Hoàng Ngọc Phương Vy, học sinh lớp 4A6, Trường Tiểu học Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

10. Em Vũ Nguyễn Hồng Hà, học sinh lớp 3A4, Trường Tiểu học Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

11. Em Nguyễn Quốc Trung, học sinh lớp 9A2, Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

12. Em Nguyễn Quốc Việt, học sinh lớp 9A2, Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

13. Em Bùi Quang Bảo, học sinh lớp 3A6, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

14. Em Nguyễn Hải Nam, học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

15. Em Tô Minh Châu, học sinh lớp 5A7, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

16. Em Vương Tú An, học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 
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17. Em Hà Phương Anh, học sinh lớp 8A4, Trường Trung học cơ sở Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

18. Em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 6A3, Trường Trung học cơ sở Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

19. Em Nghiêm Hương Khánh An, học sinh lớp 8A2, Trường Trung học cơ 

sở Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

20. Em Hoàng Ngọc Anh, học sinh lớp 8A3, Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

21. Em Hoàng Nhật Phong, học sinh lớp 7A8, Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

22. Em Nông Trí Thành, học sinh lớp 7A4, Trường Trung học cơ sở Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

23. Em Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh lớp 7A7, Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

24. Em Nguyễn Phương Nam, học sinh lớp 6A7, Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

25. Em Nguyễn Trọng Quý, học sinh lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

26. Em Tô Bảo Châu, học sinh lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

27. Em Trần Lệnh Trường Giang, học sinh lớp 6A1, Trường Trung học cơ 

sở Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

28. Em Phạm Xuân Bắc, học sinh lớp 7A4, Trường Trung học cơ sở Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

29. Em Lý Minh Ngọc Anh, học sinh lớp 11A12, Trường Trung học phổ 

thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn; 

30. Em Hoàng Thảo Anh, học sinh lớp 11A11, Trường Trung học phổ 

thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn; 

31. Em Vũ Ngọc Ánh, học sinh lớp 10A11, Trường Trung học phổ thông 

Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn; 

32. Em Nguyễn Phùng Bảo Ngọc, học sinh lớp 10A10, Trường Trung học 

phổ thông Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn; 

33. Em Hoàng Quỳnh Phương, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc 

bán trú Trung học cơ sở xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

34. Em Nguyễn Thị Màu, học sinh lớp 8, Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú Trung học cơ sở xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

35. Em Đỗ Thị Ngân Thương, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 
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36. Em Dương Ánh Ngọc, học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

37. Em Đàm Minh Khánh, học sinh lớp 8A1, Trường Phổ thông Dân tộc 

Nội trú Trung học cơ sở  và Trung học phổ thông huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn; 

38. Em Nguyễn Thanh Tùng, học sinh lớp 10A10, Trường Trung học phổ 

thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn; 

39. Em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

40. Em Nguyễn Trúc Linh, học sinh lớp 9D, Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

41. Em Hà Bảo Thy, học sinh lớp 7A1, Trường Trung học cơ sở Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

42. Em Hoàng Linh Đan, học sinh lớp 6B, Trường Trung học cơ sở xã Hoà 

Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

43. Em Đinh Thị Phương Anh, học sinh lớp 7A4, Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

44. Em Hà Anh Khoa, học sinh lớp 6A2, Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

45. Em Vũ Minh Hiếu, học sinh lớp 7A1, Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

46. Em Nguyễn Xuân Hải, học sinh lớp 6A5, Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

47. Em Triệu Quang Hợp, học sinh lớp 7A, Trường Trung học cơ sở xã 

Hoà Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

48. Em Tạ Duy Anh, học sinh lớp 7A3, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

49. Em Trần Anh Tú, học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, tỉnh Lạng Sơn; 

50. Em Lăng Nam Phong, học sinh lớp 5A7, Trường Tiểu học Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

51. Em Lương Bảo Hân, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Tam Thanh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

52. Em Vương Thị Anh Nguyên, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

53. Em Lương Thanh Trúc, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

54. Em La Khánh Phượng, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học xã Chiến 
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Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

55. Em Nguyễn Gia Huy, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã Vũ 

Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

56. Em Nguyễn Văn Quý, học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

57. Em Nguyễn Đình Khang, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

58. Em Dương Thu Diệp, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Ái 2, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

59. Em Lường Thảo Vân, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

60. Em Nông Mạnh Hải, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở xã Tân 

Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

61. Em Nông Minh Đức, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

62. Em Nông Thị Thu Ngọc, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở xã 

Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

63. Em Trương Đình Vinh, học sinh lớp 8A2, Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

64. Em Chu Lê Minh Quang, học sinh lớp 7A6, Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

65. Em Hồ Công Vinh, học sinh lớp 6A5, Trường Trung học cơ sở Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

66. Em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 8A4, Trường Trung học cơ sở 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

67. Em Nguyễn Ngọc Khánh Lam, học sinh lớp 6A2, Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

68. Em Nguyễn Thị Huệ, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

69. Em Nguyễn Thị Nhật Minh, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở 

xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

70. Em Lý Cẩm Vân, học sinh lớp 9C, Trường Trung học cơ sở xã Hồ Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

71. Em Hoàng Mạnh Đình, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở xã 

Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

72. Em Hoàng Thái Dương, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở xã 

Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

73. Em Hà Duy Mạnh, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở xã Minh 



5 

 

  

Hoà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

74. Em Nông Quốc Đại, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở xã Hồ 

Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

75. Em Hoàng Mai Phương, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở xã 

Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

76. Em Sầm Thị Thúy, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

77. Em Vi Văn Nam, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở xã Minh 

Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

78. Em Hoàng Mai Thanh, học sinh lớp 8A, Trường Trung học cơ sở xã Hồ 

Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

79. Em Hoàng Xuân Hải, học sinh lớp 8B, Trường Trung học cơ sở xã Hồ 

Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

80. Em Linh Bảo Long, học sinh lớp 9B, Trường Trung học cơ sở xã Hồ 

Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

81. Em Hoàng Anh Kiệt, học sinh lớp 8B, Trường Phổ thông Dân tộc Nội 

trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

82. Em Hoàng Hương Nhài, học sinh lớp 11A4, Trường Trung học phổ 

thông Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

83. Em Lương Mai Quỳnh, học sinh lớp 11A15, Trường Trung học phổ 

thông Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

84. Em Lăng Thị Dịu, học sinh lớp 10A4, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn; 

85. Em Hoàng Thanh Trúc, học sinh lớp 11C, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn; 

86. Em Ninh Lan Anh, học sinh lớp 12A2, Trường Trung học phổ thông 

Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn; 

87. Em Hoàng Thuý Diệp, học sinh lớp 10A2, Trường Trung học phổ 

thông Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn; 

88. Em Hoàng Thế Hào, học sinh lớp 12A9, Trường Trung học phổ thông 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

89. Em Mông Văn Lượng, học sinh lớp 12A10, Trường Trung học phổ 

thông Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

II. HUẤN LUYỆN VIÊN 

1. Ông Hoàng Quốc Huy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bơi Cá mập thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

2. Ông Trương Đức Anh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 
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3. Ông Vy Quốc Huy, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu 

học Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

4. Ông Nguyễn Thành Chung, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

5. Ông Hoàng Thọ Hòa, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung 

học cơ sở xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

6. Ông Vũ Anh Quang, giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Tân Tiến, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

7. Ông Hoàng Văn Tuệ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

8. Ông Đặng Cao Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Cai Kinh, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

9. Ông Đào Thanh Long, giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Minh Hòa, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

10. Ông Nguyễn Duy Tuân, giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Hồ Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

11. Ông Hoàng Văn Nhẫn, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

12. Bà Hoàng Thúy Hà, giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Bắc 

Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

13. Ông Đỗ Xuân Hậu, huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 

thể thao tỉnh Lạng Sơn; 

14. Ông Phạm Quốc Hảo, giáo viên Trường Trung học phổ thông Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

15. Ông Phạm Hùng Cường, giáo viên Trường Trung học phổ thông Vân 

Nham, tỉnh Lạng Sơn. 

(Ấn định danh sách: 104 cá nhân, gồm 89 vận động viên và 15 huấn luyện viên)./. 
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